
Phụ lục 1: DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý CÁC BẢN MẪU SGK ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NĂM 2025 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH ngày     /12/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Môn học Họ và tên giáo viên Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Mĩ thuật lớp 10, lớp 11 

và lớp 12 

Lưu Quang Hưu 

Hoàng Thanh Thủy 

Hoàng Thị Ngọc Tú 

THPT Phan Đăng Lưu 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Trần Phú 

 

2 Tin học lớp 11 Phan Thị Kim Quế 

Hoàng Văn Quyến 

Lê Đình Long 

THPT Hưng Đạo 

THPT Trần Nguyên Hãn 

THPT Thái Phiên 

 

3 Tiếng Nga lớp 6, lớp 7 Phạm Thị Lan Anh 

Bùi Thị Vân 

Nguyễn Thị Hè 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Nguyễn Trãi 

 

4 Tiếng Nhật lớp 8, lớp 9 

và Ngoại ngữ 2 Tiếng 

Nhật quyển 3, quyển 4 

Đoàn Thị Thu Hòa 

Phạm Thị Huyền 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Trần Phú 

 

5 Tiếng Pháp lớp 8, lớp 9 Bùi Thị Thu Trang 

Triệu Thị Mai 

Tô Thị Thanh Thúy 

THCS Hồng Bàng 

THCS Hồng Bàng 

THCS Hồng Bàng 

 

6 Tiếng Pháp lớp 10 Mạc Thị Kim Oanh 

Trần Thị Thu 

Hoàng Thị Vân 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Nguyễn Trãi 

 

7 Tiếng Trung Quốc lớp 8, 

lớp 9, lớp 10 

Tô Thị Vân Thúy 

Vũ Thị Thanh Vân 

Đoàn Thị Thu Huyền 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Trần Phú 

 

8 Ngoại ngữ 2 Tiếng Hàn 

quyển 6, quyển 7 

Vũ Lam Hải 

Nguyễn Thị Nhật Linh 

THPT Chuyên Trần Phú 

THPT Chuyên Trần Phú 
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